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DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

I. ĐỊNH NGHĨA PHẠM TRÙ NGỮ PHÁP:

Ngôn ngữ là một hệ thống, trong đó các yếu tố không tồn tại rời rạc, biệt lập mà có quan hệ chặt chẽ với nhau, quy định sự tồn tại và giá trị của nhau. Ta chỉ có thể nói tới sự tồn tại của một ý nghĩa ngữ pháp nào đó khi nó được đặt trong mối quan hệ thống nhất và đối lập với ít nhất một ý nghĩa ngữ pháp khác. 

Các ý nghĩa có quan hệ quy định lẫn nhau tuy đối lập với nhau, nhưng lại có điểm thống nhất với nhau, ví dụ số ít đối lập với số nhiều, nhưng chúng đều là những ý nghĩa về “số”. Loại ý nghĩa ngữ pháp chung bao trùm lên ít nhất hai ý nghĩa ngữ pháp bộ phận đối lập nhau như vậy chính là phạm trù ngữ pháp. 
Mỗi ý nghĩa ngữ pháp bộ phận trong một phạm trù ngữ pháp được thể hiện ra bằng một dạng thức ngữ pháp nhất định, đối lập với các dạng thức thể hiện những ý nghĩa bộ phận còn lại. Một dạng thức ngữ pháp có thể tham gia nhiều hệ thống đối lập, biểu thị các ý nghĩa bộ phận của nhiều phạm trù ngữ pháp khác nhau. Tuy nhiên, một dạng thức không thể đồng thời diễn đạt những ý nghĩa đối lập nhau trong cùng một phạm trù ngữ pháp.

Từ những điều đã trình bày trên, có thể định nghĩa phạm trù ngữ pháp là thể thống nhất của những ý nghĩa ngữ pháp đối lập nhau, được thể hiện ra ở những dạng thức đối lập nhau.

II. CÁC PHẠM TRÙ NGỮ PHÁP PHỔ BIẾN:

1. Số:

Có ba phạm trù số tương ứng với ba từ loại khác nhau: Số của danh từ, số của động từ, và số của tính từ.

Phạm trù số của danh từ biểu thị số lượng của sự vật. Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, …phân biệt hai số là số ít và số nhiều. Trong tiếng Việt, phạm trù số của danh từ bao gồm ba ý nghĩa bộ phận: 
· Số ít, ví dụ: Con mèo
· Số nhiều, ví dụ: Các con mèo
· Giống trung (biểu thị cả lớp sự vật, không phân biệt ít hay nhiều), ví dụ: mèo
Phạm trù số của tính từ biểu thị mối quan hệ giữa tính chất diễn tả ở tính từ với một hay nhiều sự vật. Tính từ tiếng Nga, tiếng Pháp có hai số là số ít và số nhiều. Phạm trù số của tính từ không có trong tiếng Anh, tiếng Việt.

Phạm trù số của động từ biểu thị mối quan hệ giữa hoạt động, trạng thái diễn tả ở động từ với một hay nhiều sự vật. Phạm trù này có ở những ngôn ngữ mà động tù được chia theo ngôi như tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh …Trong tiếng Việt không có phạm trù số của động từ.
2. Giống:
Giống trước hết là một phạm trù ngữ pháp của danh từ. Danh từ thuộc những giống khác nhau có dạng thức khác nhau và ở mọi dạng thức chúng đều bảo tồn ý nghĩa giống của mình. 

Sự phân biệt giống của danh từ ở mỗi ngôn ngữ một khác. Phạm trù giống của danh từ không tồn tại trong tiếng Anh và tiếng Việt

3. Cách:
Cách là phạm trù ngữ pháp của danh từ, biểu thị mối  quan hệ ngữ pháp giữa danh từ với các từ khác trong cụm từ hoặc trong câu. 

Cách thường được thể hiện bằng phụ tố hoặc bằng phụ tố kết hợp với những phương tiện ngữ pháp khác như hư từ, trật tự từ, trọng âm. 

Số lượng cách trong các ngôn ngữ không giống nhau. Danh từ tiếng Anh có hai cách, trong khi đó, danh từ tiếng Aráp có ba cách, tiếng Đức bốn cách, tiếng Nga sáu cách …

Cách của danh từ có lien quan đến chức năng cú pháp của từ, nhưng không trùng với chức năng cú pháp. Hai từ ở cùng một cách cớ thể đảm nhiện những chức năng khác hẳn nhau. 

4. Ngôi:

Ngôi là phạm trù ngữ pháp của động từ, biểu thị vai giao tiếp của chủ thể hoạt động.
Chủ thể hoạt động nói ở động từ có thể là: 

· Bản thân người nói ( ngôi thứ 1) 

· Người nghe ( ngôi thứ 2 ) 

· Người hay vật không tham gia đối thoại nhưng được đề cập tới ( ngôi thứ 3) 

Trong các ngôn ngữ có phạm trù ngôi như tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, ngôi của động từ được thể hiện bằng phụ tố, trợ động từ hoặc bằng phụ tố kết hợp với trợ động từ. 

Động từ giao tiếp tiếng Việt không có phạm trù ngôi. Dù biểu thị hành động cuaqr vai nào, chúng cũng giữ nguyên hình thức ngữ âm như trong từ điển. 

5. Thời:

Thời là phạm trù ngữ pháp của động từ, biểu thị mối quan hệ giữa hành động với thời điểm phát ngôn hoặc với một thời điểm nhất định nêu ra trong lời nói. 

Khi phạm trù thời biểu thị quan hệ giữa hành động với thời điểm phát ngôn, ta gọi đó là thời tuyệt đối. Trên đại thể, các ngôn ngữ có phạm trù thời thường phân biệt ba thời là: 
· Thời quá khứ, cho biết hành động diễn ra trước thời điểm phát ngôn.

· Thời hiện tại, cho biết hành động diễn ra ngay trong thời điểm phát ngôn.

· Thời tương lai, cho biết hành động diễn ra sau thời điểm phát ngôn. 

Đối lập với thời tuyệt đối là thời tương đối. Thời tương đối biểu thị quan hệ giữa hoạt động với một thời điểm nhất định nêu ra trong lời nói. 

6. Thể:

Thể là phạm trù ngữ pháp của động từ biểu thị cấu trúc thời gian bên trong của hoạt động với tính chất là những quá trình có khởi đầu, tiếp diễn, kết thúc …
Các ngôn ngữ có phạm trù thể thường phân biệt thể hoàn thành với thể không hoàn thành, thể thường xuyên với thể tiếp diễn. 

Thể hoàn thành cho biết hoạt động nêu ở động từ là một quá trình có giới hạn về mặt thời gian. Trong khi đó, thể không hoàn thành chỉ biểu thị hành động nói chung, không có bất cứ một sự giới hạn nào. Thể thường xuyên cho biết hoạt động nêu ở động từ là hoạt động diễn ra hang ngày, lặp đi lặp lại; trong khi đó, thể tiếp diễn lại cho biết hoạt động chỉ diễn ra trong khoảng khắc được nói đến. 

7. Thức:

Thức là phạm trù của động từ, biểu thị mối quan hệ giữa hành động với thực tế khách quan và với người nói. 

Những thức thường gặp trong các ngôn ngữ là thức tường thuật, thức mệnh lệnh, thức giả định, thức điều kiện. 
Thức tường thuật cho biết ý kiến của người nói là khẳng định hay phủ định sự tồn tại của hoạt động trong thực tế khách quan. 

Thức giả định cho biết hoạt động tuy không diễn ra, nhưng đáng lí đã có thể diển ra trong những điều kiện nhất định. 

Động từ tiếng Việt không có phạm trù thức. Tuy vậy, các ý nghĩa tường thuật, mệnh lệnh, giả định, …vẫn được thể hiện nhờ một số hư từ hay nhờ ngữ điệu của câu. 

8. Dạng:

Dạng là phạm trù ngữ pháp của động từ, biểu thị quan hệ giữa những hoạt động với các sự vật nói ở chủ ngữ và bổ ngữ của động từ ấy. 

Nếu dạng thức của động từ nói lên rằng hoạt động mà động từ diễn tả là do sự vật nêu ở chủ ngữ thực hiện và hướng vào sự vật nêu ở bổ ngữ thì đó là dạng chủ động của động từ. Ngược lại, nếu dạng thức của động từ nói lên rằng sự vật nêu ở chủ ngữ là đối tượng mà hoạt động hướng vào, còn kẻ thực hiện hoạt động là sự vật nêu ở bổ ngữ, thì đó là dạng bị động của động từ. 
Mỗi ngôn ngữ có một cách thức riêng để biểu thị sự chuyển đổi từ dạng chủ động sang dạng bị động. Trong tiếng Việt, để diễn đạt ý nghĩa bị động, người ta có thể them các yếu tố “bị” hoặc “được” vào trước ngoại động từ. 
III. PHƯƠNG THỨC NGỮ PHÁP

Bất kì ý nghĩa của một từ, tổ hợp từ hay một câu nào cũng có những hình thức thể hiện của nó. Ý nghĩa ngữ pháp cũng vậy, được thể hiện bằng những hình thức nhất định. Một trong nhứng nhiệm vụ quan trọng của các ý nghĩa ngữ pháp là nghiên cứu những phương tiện biểu hiện của các ý nghĩa ngữ pháp được sử dụng trong các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Và nhà ngôn ngữ học cần khái quát các hình thức đó lại thành những phương thức chính, gọi là “phương thức biểu thị ý nghĩa ngữ pháp”. Có thể dẫn ra một số phương thức ngữ pháp chủ yếu như sau: 

1. Phương thức phụ tố
Phương thức phụ tố được dùng phổ biến trong các ngôn ngữ Nga, Anh, Pháp. 

Phụ tố được thêm vào trước từ gọi là tiền tố. Phụ tố cũng có thể được thêm vào giữa, khi đó nó có tên là trung tố. Khi phụ tố ở cuối từ như “s” trong “books” người ta gọi là hậu tố. 
2. Phương thức luân phiên ngữ âm học hoặc biến tố bên trong

Ý nghĩa ngữ pháp có thể được biểu hiện bằng sự biến đổi của thành phần ngữ âm của bản thân gốc từ, hay nói cách khác, bằng hiện tượng biến tố bên trong. 

Ví dụ, trong tiếng Anh: foot ( bàn chân) ở dạng số ít ( feet ( những bàn chân) ở dạng số nhiều. 

Ở đây ý nghĩa ngữ pháp về số được biểu hiện bằng việc luân phiên âm vị chứ không phải bằng hiện tượng thêm phụ tố. Phương thức này được dùng nhiều trong tiếng Ả rập, một phần trong các ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp. 

3. Phương thức thay từ căn

Theo phương thức này, người ta dùng hẳn một từ căn khác để thể hiện ý nghĩa ngữ pháp. Cấp so sánh của các tính từ chỉ ý nghĩa “tốt” và “xấu” trong một số ngôn ngữ Ấn – Âu thường sử dụng phương thức này. 

Ví dụ trong tiếng Anh:Good ( tốt) ( better ( tốt hơn)





Bad ( xấu) ( worse ( xấu hơn)  

4. Phương thức trọng âm

Phương thức này được dùng trong tiếng Nga.

Ví dụ trong tiếng Nga: pykú (“bàn tay” – cách 2, số ít ) ( pýku ( “những bàn tay” – cách 1, số nhiều) 

5. Phương thức lặp

Lặp bao gồm lặp toàn phần hay lặp bộ phận. Nó thường hay được sử dụng để biểu thị số nhiều. 

Ví dụ trong tiếng Mã lai: orang ( người) , orang – orang ( nhiều người) 

Ở trong tiếng Việt cũng có hiện tượng này. Ví dụ: ngành ( ngành ngành, nhà ( nhà nhà, người ( người người

6. Phương thức hư từ

Các ý nghĩa ngữ pháp có thể biểu hiện không phải bên trong từ mà ở ngoài từ. Phương thức dùng từ hư là một phương thức như vậy. 
Từ hư là những từ mất đi ý nghĩa định danh mà chỉ biểu hiện ý nghĩa quan hệ giữa các thành phần câu hoặc giữa các câu cũng như chỉ ra các ý nghĩa ngữ pháp độc lập với tổ hợp từ trong câu. 

Trong tiếng Nga và tiếng Việt từ hư + động từ biểu hiện ý nghĩa tương lai. 

Ví dụ: Tôi sẽ đọc. 
7. Phương thức trật tự từ

Ở trong câu, khi các từ được sắp xếp theo những trật tự trước, sau khác nhau thì sẽ tạo ra những ý nghĩa khác nhau. Trong câu “Anh yêu em” , “anh” là chủ ngữ còn “em” là bổ ngữ. Trái lại, khi trật tự trên bị thay đổi, ví dụ “em yêu anh” thì ý nghĩa của câu sẽ khác đi và quan hệ ngữ pháp giữa “anh”  và “em” cũng thay đổi. 
Tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Hán và hàng loạt ngôn ngữ khác trong khu vực Đông Nam Á đã dùng trật tự từ làm phương thức cơ bản để biểu thị quan hệ ngữ pháp giữa các từ với nhau. 

Trật tự từ trong các ngôn ngữ có thể có chỗ giống nhau mà cũng có thể có chỗ khác nhau. 
Ngoài 7 phương thức chính nêu trên còn có thể kể ra một vài phương thức khác nữa nhu phương thức ghép, phương thức ngữ điệu. 
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